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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trịnh Thị Thường 

Các Hội thẩm nhân dân:              Ông Nguyễn Đắc Liệt 

                                                       Ông Lê Văn Khoe 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đậu Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

V. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Bà Phùng Thị Kim Thoa – Kiểm sát viên. 

 Ngày 11 tháng 5 năm 2021  t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố V  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu   t    sơ thẩm c ng khai v  án h nh s  th   ý số 

339/2020/H  T ngày 11 tháng 12 năm 2020, theo Quyết định đưa v  án ra   t    

số 115/2021/QĐXX T-HS ngày 27 tháng 4 năm 2021, đối v i các  ị cáo: 

1. Nguyễn Văn N, sinh năm 1988 t i tỉnh Cà Mau; Hộ khẩu thường trú: Ấp 

Xóm M i   ã B  huyện T  tỉnh Cà Mau; chỗ  : kh ng có nơi cư trú ổn định; trình 

độ văn hóa: kh ng  iết chữ; nghề nghiệp: không; dân tộc: Kinh; t n giáo: không; 

quốc tịch: Việt Nam; gi i tính: Nam; cha tên Nguyễn Văn T (đã chết) và mẹ tên 

Lê Thị L  sinh năm 1959; gia đ nh  ị cáo có 04 anh em ruột   ị cáo  à con út;  

Tiền án, tiền s : kh ng;  

Nhân thân: Năm 2009  ị Tòa án nhân dân thành phố V  tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu    ph t 46 ( ốn mươi sáu) tháng tù về tội “Cư p giật tài sản” theo bản án số 

270/2009/HSST ngày 03/12/2009   ị cáo chấp hành  ong h nh ph t tù ngày 

18/8/2012  đã đóng án phí. 

Năm 2014  ị Tòa án nhân dân thành phố V  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu    ph t 

18 (mười tám) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo  ản án số 84/2014/HSST 

ngày 06/5/2014   ị cáo chấp hành  ong h nh ph t tù ngày 26/4/2015 và đã đóng 

án phí. 

 Bị cáo  ị  ắt ngày 15/8/2020  hiện đang  ị t m giam t i Nhà t m giữ C ng 

an thành phố V (có mặt). 

2. Lê Văn T, sinh năm 1989 t i tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hộ khẩu thường trú 
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và chỗ   trư c khi  ị  ắt: Tổ 3  khu phố H, thị trấn L  huyện L  tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; tr nh độ văn hóa: 2/12; nghề nghiệp: Thợ sơn nư c; dân tộc: Kinh; t n 

giáo: kh ng; quốc tịch: Việt Nam; gi i tính: Nam; cha tên Lê Văn  , sinh năm 

1961 và mẹ tên Huỳnh Thị L  sinh năm 1961; gia đ nh  ị cáo có 04 anh em ruột  

 ị cáo  à con thứ 03;  

Tiền án: Không 

Tiền s : Năm 2018,  ị Tòa án nhân dân thành phố V  tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu áp d ng  iện pháp     ý hành chính đưa vào cơ s  cai nghiện  ắt  uộc thời 

gian 18 (mười tám) tháng  chấp hành  ong ngày 26/01/2020;  

Nhân thân: Năm 2004   ị áp d ng  iện pháp đưa vào trường giao dưỡng 02 

(hai) năm theo Quyết định số 365/QĐ.UB ngày 13/02/2004 của Chủ tịch Ủy  an 

nhân dân thành phố V. 

Bị cáo  ị  ắt ngày 15/8/2020  hiện đang  ị t m giam t i nhà t m giữ c ng an 

thành phố V (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phiên tòa  nội dung v  

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 15/8/2020  t i khu v c Cảng B  phường N, 

thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  C ng an phường N, thành phố V  ắt quả 

tang Lê Văn T có hành vi tàng trữ trái ph p chất ma túy (Methamphetamine). Sau 

khi  ị  ắt  Thái khai nhận số ma túy này  à của Nguyễn Văn N đưa cho T. Cơ 

quan chức năng tiến hành  ắt khẩn cấp đối v i Nguyễn Văn N. 

Quá tr nh điều tra  Lê Văn T và Nguyễn Văn N khai nhận: Khoảng 05 giờ 

ngày 15/8/2020, T nhờ N mang một con gà đá đi  án.  au khi  án được gà  N về 

cảng B  phường N, thành phố V gặp T đưa cho T 400.000 đồng và 01 gói ma túy 

đá để T s  d ng. T chưa kịp s  d ng th   ị  ắt quả tang như đã nêu trên.  ố ma 

túy nói trên  à của một người   n tên Tí   i (kh ng rõ nhân thân  ai  ịch) cho N. 

Lời khai của Lê Văn T và Nguyễn Văn N phù hợp v i nhau và phù hợp 

chứng cứ thu thập được. 

T i Bản kết  uận giám định số 369/GĐMT - PC09(Đ2) ngày 24 tháng 8 năm 

2020 của phòng Kỹ thuật h nh s  C ng an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  kết  uận: 

- Mẫu chất kết tinh kh ng màu  trong suốt chứa trong một gói ni  on hàn kín 

được niêm phong trong một phong    màu trắng  có h nh dấu của C ng an 

Phường 5, thành phố V  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  cùng các chữ ký ghi họ tên: 

Trung tá Hoàng Văn Hiển  Nguyễn Minh Chiến  Lê Văn T  Lê Minh g i đến 

giám định có khối  ượng 0 3584 gam   à chất ma túy   o i Methamphetamine. 
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Cơ quan chức năng thu giữ vật chứng gồm: 01 (một) gói nylon hàn kín bên 

trong có chứa chất kết tinh kh ng màu trong suốt qua giám định  à ma túy   o i 

Methamphetamine có khối  ượng 0 3584 gam.  

Tất cả vật chứng và các tài sản trên được Cơ quan điều tra C ng an thành 

phố V chuyển đến Chi c c Thi hành án dân s  thành phố V quản  ý  chờ     ý. 

Quá tr nh điều tra   ị cáo Nguyễn Văn N và  ị cáo Lê Văn T đã thành khẩn 

khai  áo  ăn năn hối cải.  

Bản cáo tr ng số 329/CT-VKS ngày 11/12/2020, Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố V đã truy tố  ị cáo Nguyễn Văn N và  ị cáo Lê Văn T về tội “Tàng trữ 

trái ph p chất ma túy” theo quy định t i điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ  uật H nh 

s . 

Tại phiên tòa: 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền c ng tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên nội 

dung đã truy tố đối v i  ị cáo Nguyễn Văn N và  ị cáo Lê Văn T về tội “Tàng trữ 

trái ph p chất ma túy” theo quy định t i điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ  uật H nh 

s  và đề nghị Hội đồng   t   : 

Áp d ng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ  uật 

h nh s      ph t  ị cáo  ị cáo Nguyễn Văn N từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi 

 ốn) tháng tù;  

Áp d ng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ  uật 

h nh s      ph t  ị cáo  ị cáo Lê Văn T từ 15 (mười  ăm) đến 18 (mười tám) 

tháng tù;  

Đề nghị kh ng áp d ng h nh ph t  ổ sung  à ph t tiền đối v i các  ị cáo. 

Về x   ý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy toàn  ộ số ma túy  à tang vật 

của v  án. 

Đối v i đối tượng tên Tí   i cho N ma túy  chưa  ác định được nhân thân 

 ai  ịch  Cơ quan điều tra C ng an thành phố V tiếp t c  ác minh   àm rõ sẽ     ý 

sau. 

Bị cáo Nguyễn Văn N và  ị cáo Lê Văn T đã khai nhận về toàn  ộ hành vi 

của m nh như đã nêu trên. Khi nói  ời sau cùng, các  ị cáo thể hiện thái độ ăn 

năn  hối cải và  in được giảm nhẹ h nh ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã được 

thẩm tra    t hỏi  tranh  uận t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng của Cơ quan điều tra  Điều tra viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  truy tố đã th c hiện đúng về thẩm 

quyền  tr nh t   thủ t c quy định của Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và 
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t i phiên tòa   ị cáo kh ng có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi  quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó  các hành vi  quyết định tố 

t ng của Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội của các  ị cáo: T i phiên tòa   ị cáo Nguyễn Văn 

N và  ị cáo Lê Văn T đã khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội của m nh. Đối chiếu 

 ời khai nhận của các  ị cáo v i  ời khai của người  àm chứng và các chứng cứ  

tài  iệu đã thu thập có trong hồ sơ v  án là hoàn toàn phù hợp, Hội đồng   t    có 

đủ cơ s  để  ác định: Nguyễn Văn N và Lê Văn T  à   n của nhau và đều s  

d ng ma túy  khoảng 05 giờ ngày 15/8/2020  T nhờ N đem 01 (một) con gà đá đi 

 án. Khi  án được gà  N về cảng B, Phường N, thành phố V đưa cho T 400.000 

đồng và 01 (một) gói ma túy   o i Methamphetamine có khối  ượng 0 3584 gam 

để T và N cùng s  d ng. Đến khoảng 16 giờ 00 phút cùng ngày  khi T   khu v c 

Cảng B, Phường N, thành phố V  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  đang cất giữ ma túy 

trong người chưa kịp s  d ng th   ị C ng an Phường N, thành phố V   ắt quả 

tang. 

Hành vi của  ị cáo Nguyễn Văn N và  ị cáo Lê Văn T đã th c hiện đủ yếu 

tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo quy định t i điểm c khoản 

1 Điều 249 Bộ  uật h nh s .  

Điểm c  khoản 1  Điều 249 Bộ  uật H nh s  quy định: 

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a)… 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-

11 có khối lượng 0,1 gam đến dưới 05 gam….”. 

Đối v i đối tượng tên Tí   i cho N ma túy, do chưa  ác định được  ai  ịch 

nên đề nghị Cơ quan điều tra tiếp t c điều tra  xác minh làm rõ đủ căn cứ     ý 

sau. 

[3] Về tính chất  mức độ đối v i hành vi ph m tội của các  ị cáo: Xét tính 

chất  mức độ do hành vi ph m tội của các  ị cáo đã gây ra  à nguy hiểm; đã  âm 

ph m đến quyền quản  ý độc quyền của Nhà nư c về chất ma túy; gây mất an 

ninh trật t , an toàn  ã hội  góp phần t o ra mầm mống của những tệ n n  ã hội 

và tội ph m. Bị cáo N từng  ị    ph t về hành vi “Cư p giật tài sản” và “Trộm 

cắp tài sản” nhưng  ị cáo kh ng  ấy đó  àm  ài học mà còn tiếp t c dấn thân vào 

con đường ph m tội. Bị cáo T  à người từng phải đi cai nghiện v  ma túy   iết 

việc s  d ng ma túy  à vi ph m pháp  uật nhưng vẫn cố ý tàng trữ để s  d ng. V  

vậy  cần phải     ý và tuyên mức h nh ph t tương  ứng v i tính chất  mức độ đối 
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v i hành vi ph m tội của các  ị cáo nhằm giáo d c riêng và răn đe, phòng ngừa 

chung về tội ph m.  

[4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s : 

[4.1] Về t nh tiết tăng nặng: Các  ị cáo kh ng có t nh tiết tăng nặng trách 

nhiệm h nh s . 

[4.2] Về t nh tiết giảm nhẹ:  

Trong quá tr nh điều tra và t i phiên tòa, các  ị cáo đã thành khẩn khai  áo  

ăn năn hối cải về hành vi ph m tội của m nh nên Hội đồng   t    áp d ng t nh 

tiết giảm nhẹ được quy định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật h nh s  để  em 

  t khi  ượng h nh đối v i các  ị cáo.  

 [5] Về h nh ph t  ổ sung: Các  ị cáo s  d ng ma túy  kh ng  ác định được 

thu nhập và tài sản nên kh ng áp d ng h nh ph t  ổ sung  à ph t tiền đối v i các 

 ị cáo. 

[6] Về     ý vật chứng v  án: Tịch thu tiêu hủy toàn  ộ số ma túy  à tang vật 

v  án. 

[7] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí h nh s  sơ thẩm theo quy định của 

pháp  uật.  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên  ố: Bị cáo Nguyễn Văn N và  ị cáo Lê Văn T ph m tội “Tàng trữ 

trái ph p chất ma túy”. 

1.1. Áp d ng điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51  Điều 38 Bộ 

 uật h nh s .  

X  ph t: Bị cáo Nguyễn Văn N 15 (mười lăm) tháng tù. Thời h n tù được 

tính từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.  

1.2. Áp d ng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

 uật h nh s . 

X  ph t: Bị cáo Lê Văn T 15 (mười lăm) tháng tù. Thời h n tù được tính 

từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.  

2. Về     ý vật chứng: Áp d ng Điều 47 Bộ  uật h nh s  năm 2015; Điều 

106 Bộ  uật tố t ng h nh s . 

- Tịch thu tiêu hủy toàn  ộ số ma túy là tang vật v  án trong 01 (một) gói 

niêm phong số 396 ngày 24/8/2020 của Phòng Kỹ thuật h nh s  C ng an tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; 

Th c hiện     ý vật chứng theo Biên  ản giao nhận vật chứng  tài sản số:           

68/BB.THA ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Chi c c Thi hành án dân s  thành 

phố V. 
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3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn N và  ị cáo Lê Văn T  mỗi  ị cáo phải nộp 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí h nh s  sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo  ản án trong thời 

h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu   t      i v  án theo thủ t c phúc thẩm. 

Nơi nhận:                                                                

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;                                  
- VK ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(PV06, PC10); 

-    Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND Tp.V; 

- Công An Tp.V; 

- Chi c c THAD  Tp.V;                                                     
- Các bị cáo. 

- Lưu hồ sơ v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thường 

 

 

 

 

 

  

 

 


